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Thực vật bậc cao
(Telomophỵta)

N ghiêm  N hặt M ai. 

ỉ lội C ô sinh - Đ ịa tâng  V iệt N am .

Giới thiệu

Thực vật Bậc cao là các nh ó m  thực vật chu yếu đã 
lên cạn, do  đó có các m ô hóa gô đ ế  truyền dân  nước, 
khoáng  chât và các sản  ph ấm  quang hợ p  trong cơ 
thế, có sụ  xen kè th ế  hệ bào  từ  và giao tư trong sinh 
sàn. Trong văn liệu khoa học, T hực vật Bặc cao được 
đ ề  cập dưới các tên gọi khác n h au  n hư  Telomophyta, 
Embryophyta, Cormophyta, Tracheophyta.

N ét chung  cua T hực vật Bậc cao hay thực vật có 
m ạch là câu trúc sinh  thê có d ạn g  đặc biệt gọi là cây, 
gổm  ba bộ phận  cơ b ản  -  rễ, thân  và lá. C húng có 
n h ừ n g  đặc điếm  cơ bản, p h ân  biệt so với Thực vật 
Bậc thấp.

- Có m ạch và các m ô m ạch đảm  nhiệm  chức năng 
tu ần  hoàn dư ờ ng  chât tro n g  cây. Đặc điểm  này có 
đư ợ c do quá  trình  lịch su  tiến  hóa của giới thực vật, 
cho phép Thực vật Bậc cao có kích thước to lớn hơn 
so với Thực vật Bậc th âp  (tức thực vật không m ạch 
hay Tản thực vật).

- T rong Thực vật Bậc cao, p h a  th ế  hệ chủ yêu là 
thê bào từ, thông th ư ờ n g  là d ạn g  lưỡng bội với hai 
bộ nhiễm  sắc thê trên  m ỗi tế  bào. Đ iều này khác biệt 
so với T hực vật Bậc th ấp  là loại có pha th ế  hệ chủ 
yếu  là thê giao tử, tức là d ạn g  đ o n  bội với m ột bộ 
nh iễm  sắc th ế  trên m ỗi tế  bào.

Việc vận chuyển nước d iễn  ra hoặc là trong xylem 
(m ô gỗ) hoặc là phloem  (m ô liber). Xylem vận chuyên 
nước và các chất vô cơ hòa tan  trong đó từ  rễ đi lên 
các lá, phloem  vận chuyển  các chất hữu cơ hòa tan đi 
khắp  thân cây đê cung cấp dư ờ n g  chất cho cây.

N hiểu bộ phận  của Thực vật Bậc cao n h ư  lá, thân, 
rê, quả, cũng n hư  bào  tử  và p h ấn  hoa được lưu giữ 
dư ớ i dạng hóa thạch trong  các tầng  đá, có ý nghĩa lớn 
trong  nghiên cứu cổ sinh, đ ịa tầng  và khôi phục hoàn 
cảnh cô địa lý. Từ Thực vật Bậc cao cũng đã hình 
thành  nhữ ng  via than  đá trong  lòng đâ't, là nguồn 
nhiên  liệu quý  giá và thư ờ ng  được ví là 'V àng đen".

Thực vật Bậc cao xuât h iện  đ ẩu  tiên ờ cuối kỷ 
S ilur với các đại b iểu  của thự c  vật Lộ trần. Tiếp theo 
đ ó  các nhóm  thạch tùng , m ộc tặc, dư ơ ng  xi, v .v ... 
xuâ t hiện và phá t triển  rẩm  rộ trong nửa cuối của 
Paleozoi, h ìn h  th àn h  hệ thực vật Paleophyta với 
nh ữ n g  rừ ng  cây rậm  rạp, là nguổn  đ ế  thành tạo 
n h ừ n g  m ò than  lớn đ ầu  tiên trên  th ế  giới.

Thực vật H ạt trần  là n h ừ n g  thực vật có hạt đẩu  
tiên  trên Trái Đâ't, xuất h iện  tử  kỷ Devon, có nguồn

gốc tù  Thực vật Tiền hạt trần. C húng bắt đẩu  phát 
triến  phong p hú  từ  nửa sau ký Permi, phát triển rẩm  
rộ trong M esozoi và h ình  thành  hệ thực vật 
M esophyta, rồi tiếp tục tổn tại đến  ngày nay.

Thực vật H ạt kín xuât hiện ờ kỷ Creta, nhanh  
chóng chiếm  vị trí thống trị trong giới thực vật từ 
cuối kỷ này cho đến hiện nay, hình thành  hệ thực vật 
K ainophyta.

Đặc điểm hình thái và giải phẩu 

Lá và lỗ khí

Phẩn lớn Thực vật Bậc cao có sinh th ể  đã phân  
hóa thành  rễ, thân và lá chính thức. Bộ phận  đáng  
chú ý đầu  tiên là lá, có chức năng  quang  hợp và cho 
nước thoát ra ngoài qua lỗ khí trong quá trình  trao 
đổi châ't, đó  cũng là bộ phận  thường gặp  nhấ t trong  
trạng  thái hóa thạch. N hữ ng  đặc điểm  h ình  thái của 
lá có ý nghĩa đối với phân  loại gồm  hình  thái rìa lá 
và hệ gân lá. N goài ra cách thức của lá kết nối với 
thân và kiểu sắp xếp của chúng trên cành cùng có ý 
nghĩa phân  loại.

Lá của m ỗi loại thực vật có kiểu lỗ khí (cũng gọi 
là khí khổng) khác nhau  -  đó  là ca  quan  h ình  hạt 
đậu  có khả năng  khép, m ở g iúp  điều  tiê't nước và 
không khí cho cây, vì th ế  chúng là chi thị của điểu 
kiện khí hậu  khô hay ẩm  ướt. N hữ ng  hóa thạch lá 
còn bảo tổn tốt lớp cutin b iểu  bì có thê phục vụ  cho 
nghiên  cứu các lỗ khí.

Thân, rể và mạch dẫn

Điều kiện sống trên đât liền là nguyên nhân  xuât 
hiện các cơ quan và m ô chuyên hóa ở  Thực vật Bậc 
cao. Có nhiều loại m ô -  m ô dân truyền, m ô cơ, m ô che 
chở, m ô đồng hóa và m ô sinh trưởng. Do cây mọc 
thẳng đứng trên m ặt đâ't nên hệ thống m ô dẫn truyền 
được hình thành, bao gồm m ô gô và m ô liber đ ế  dân 
nước và m uối khoáng tử  rễ lên lá và dân  các chất hừu 
cơ được tổng hợp từ  lá đi khắp các bộ phận của cây.

Mô gỗ (xilem) cấu tạo từ  nhữ ng  tế  bào rất dài gọi là 
quản bào hoặc nhừng m ạch dẫn đặc biệt do  m ột số  
quản  bào kết lại và vách chung giữa chúng biên mâ't. 
Vách các quản bào và m ạch dẫn  này có nhiễm  cha't gỗ 
đê tăng độ vừng chắc, nhưng vì th ế  cũng m ất đi độ 
m ềm  dẻo. Nước và các m uối khoáng hòa tan được 
truyển từ  rễ lên lá theo các quản bào và mạch đó.
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Mồ liber (hay phloem ) ờ  Thực vật Bậc cao câu tạo 
từ  các Ống sàng. Theo n h ữ n g  ống này, d u n g  dịch hử u  
cơ được d ẫn  từ  lá đến  nuôi dư ờ n g  các bộ phận  khác 
của sinh thê thực vật.

ơ  v ù n g  trục  của th ân  và cành  T hực vật Bậc cao, 
các bó Ống d ẫn  tru y ền  th ư ờ n g  kết h ợ p  với m ô cơ tạo 
th àn h  n h ừ n g  câu tạo  đặc b iệt đư ợ c gọi là trụ. Có m ột 
SỐ kiêu trụ  khác n h au  -  trụ  n g uyên , trụ  sao, trụ  ống, 
trụ  thực, trụ  p h ân  tán, trụ  đ ố t và trụ  m ạng  [H .l].

Sinh sản

T hực vật Bậc cao khác với T hực vật Bậc th âp  ờ  
p h ư ơ n g  thức sinh  sản. Sự xuâ t h iện  m ạch  d ẫn  và đặc 
b iệt là d u y  trì m ột d ạn g  phô i m ột thời gian trong  cá 
thê m ẹ là đ iểu  khác c a  bản  g iừa T hực vật Bậc cao với 
T hực vật Bậc th âp  (trong  q u á  trìn h  sinh  sản g iao  tử  
chi đ ư ợ c  tạo  ra tro n g  m ột tế  bào) [H.2]. Vì th ế  T hực 
vật Bậc cao c ũ n ẹ  còn có tên  là thực vật Có phôi 
(E m bryophyta). ơ  hấu  h ế t các nhóm  Thực vật Bậc 
cao có sự  sinh  sản  theo  p h ư ơ n g  thức xen kẽ th ế  hệ 
bào  tử  và th ế  hệ giao tử . N hóm  thực vật Có hoa còn 
tiến  thêm  m ột bước nử a, đó  là sự  xuâ't h iện  h ạ t đ ể  
bảo  vệ phôi tro n g  đ iểu  kiện khô  hạn.

Các lá bào tử , bông bào  tử, quả, h ạ t và bào tử, 
p h ấn  hoa cùng gặp  p hô  biến trong  trạng thái hóa 
thạch, có ý nghĩa  lớn trong  nghiên  cứu phân  loại thực 
vật cũng  n h ư  trong  ngh iên  cứu địa tầng.

Phân loại

H iện  nay  có m ộ t số  hệ th ố n g  p h ân  loại Thực vật 
Bậc cao khác n h au . T rong  m ục từ  này, Thực vật Bậc 
cao đ ư ợ c  giới th iệu  theo  p h ân  loại của nhóm  tác giả 
T hom as N. T aylor, E dith  L. T aylor & M ichael K rings 
(2009). Theo đó, T hực vật Bậc cao gồm  các n h ó m  -  
Lộ trấn , Rêu, Thạch tùng , M ộc tặc, D ư ơng  xỉ, H ạt 
trần , C y cadophy ta , G inkgophy ta , H ạt kín.

Trụ phân tán Trụ thưc

a V y

Trụ nguyên

H ình 1. Các kiéu trụ và quá trình tiến hoá của chúng, 

a, c, e, i, e, m - biểu thị bằng hình khối; b, d, g, h, k, n - mặt 
cắt ngang. Mũi tên chỉ hướng tiến hoá (theo Mikhailova, 
Bondarenko & Obrucheva, 1989).

Thực vật Lộ trần (Rhyniophyta)

Các đại biểu của thực vật này  bao gồm  m ột số  
nhóm , sinh sống chủ yếu ờ đ ầm  lẩy trong  thời kỳ 
Silur và D evon sớm. C húng có kiểu phán  nhánh  đôi

H ìn h  2. Sơ đồ biều thị quá trình tiến hóa từ thực vật thủy sinh trở thành 
Thực vật Bậc cao chiếm  lĩnh đất liền (Theo Drushis & Obrucheva, 1971).
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là kiêu phân nhánh  n g u y ên  thủy  nhất. Các trục (thân 
già) nay ra tù  các d ạn g  rê nằm  ngang hoặc phân 
nhánh đôi, m ang các bào  tư ờ trên đinh. Thực vật Lộ 
trân không có rê và lá chính thức. H ình dạng  của bào 
tư  thay đôi tù dạng  bầu  d ụ c  đến dạng  nhánh. Một số  
dạng  bào tu  có khe hờ  ò  đinh. Các bào tử  vể hình 
thái thuộc kiểu đổng  bào  tử.

Trong trạng  thái hóa thạch có thê phát hiện 
nhùng  Ống dân  kiểu ch ữ  s trong trục. Thực vật Lộ 
trần được coi là đại d iện  của thực vật có m ạch dẫn 
đầu  tiên, cũng là đại d iện  thực vật có m ặt sớm  nhât 
trên đât liền, vào kỷ Silur. N hùng  nghiên cứu về 
chúng cho các thông  tin vể hệ sinh thái cùa nhừ ng  
thực vật đẩu  tiên  lên cạn, nhu  Ventarura, 
Trechopherophyton, Asteroxyỉon.

ơ  Việt N am  nhóm  thực vật này chưa được 
nghiên cứu, nh ư n g  có nh iểu  khả năng  chủng đã xuât 
hiện trong các trầm  tích lục địa tuối D evon sớm (Di).

Rêu (Bryophyta)

Rêu là nhóm  thực vật có kích thước nho, sống 
chủ yếu ớ n h ữ n g  nơi ẩm  ướt, hiện có số  lượng chi và 
loài khá ph o n g  phú , khoảng  900 chi và 24.000 loài. 
C húng có m ặt ờ khắp  nơi trên Trái Đâ't, thậm  chí ở  cả 
nhừ ng  vùng  ven biển  C hâu  N am  Cực. Khác với đa 
SỐ Thực vật Bậc cao, Rêu thuộc loại thực vật không 
có mạch dẫn , nh ư n g  lại có m ặt th ế  hệ giao tử  được 
nuôi dư ở ng  độc lập  tro n g  chu trình  sống. Mặc dù 
không có mạch dẫn nhưng tại cuống của giao tử và 
cuống của bào  tử  ở  m ộ t số  Rêu đã có nhừ ng  tế  bào 
d ẫn  nước tư ơ ng  tự  n h ư  quản  bào ờ thực vật có m ạch 
dẫn. Xung quanh  các tế  bào kể trên có các tế  bào 
tương tự  như  m ô liber ờ  thực vật bậc cao hơn. Trong 
cấu trúc đã có sự  p h ân  chia rễ, thân và lá. Rêu sinh 
sản theo kiêu sinh d ư ờ n g , hoặc vô tính bằng bào tử  
và hữu tính với nón  g iao  tử.

Rêu đê lại hóa thạch  dưới dạng các bào tử  phân 
tán và các vết in nhỏ, hiếm  khi gặp  hóa thạch của 
chúng. Hóa thạch Rêu chủ yếu được phát hiện từ 
Carbon, m ột số  m ẫu được tìm thây trong Devon. 
Trong M esozoi nhiều hóa thạch Rêu đã được phát 
hiện. C húng còn được tìm  thây trong hô phách tuổi 
Kainozoi. H iện nay ở Việt N am  chưa có nghiên cứu 
chuyên khảo vể hóa thạch  Rêu.

Thạch tùng (Lycophyta)

Lycophyta cùng với Zosterophyllophyta tửng được 
gộp thành m ột nhóm  huy ế t thống, sống trong Devon. 
Tuy nhiên, trong nh ữ n g  năm  gần đây, còn có nhừng 
lẫn lộn khi đ ề  cập đến  tên chung cua hai nhóm  kế trên. 
Tên gọi Thạch tùng (Lycophyta) theo cách hiếu truyền 
thống không bao gổm  Zosterophyllophyta và chi dùng  
đối với các đại biếu của Lycopodiales, nhưng trên thực 
tế  vân được dùn g  với nghĩa bao gổm cả Lycopodiales 
và Zosterophyllopsida.

Thạch tù n g  có đ iếm  đặc trư n g  là sự  phân  n h án h  
đôi hoặc đơ n  phân . T hân cây đư ợ c phu  đẩy  các lá 
n h o  thực thụ . Lá Thạch tù n g  có kích thư ớc nho , chi 
có m ột gân  ch ính  không  p h ân  n h án h  d u y  nhẫít, đư ợ c 
gọi là m icrophy ll [H.3], trừ  m ột số  d ạn g  có thân  gỗ 
lớn. Lá xếp theo  vòng  xoắn trên  thân  cây. Rê cua 
T hạch  tù n g  đã tư ơ n g  tự  n hư  rê của các loại thự c  vật 
H ạt trần , n h ư n g  m ọc p h á t triển  m ạnh  m è theo chiểu 
n g an g  kiêu p h ân  n h án h  đô i (stigm aria). M ột tro n g  
n h ũ n g  d âu  h iệu  chần đ ịn h  của nhóm  thự c  vật này là 
vị trí của các tủi bào  tu  -  ch ú n g  nảy  sinh  trên  trục, ờ 
m ặ t trên  của m ột lá b iến  thái hoặc m ột lá bào tử . Các 
bào  tử  cua m ộ t số  d ạn g  có cuống  ngắn. Các lá bào  tử  
p h â n  b ố  rải rác g iừa các lá nhò  có thê q u an g  hợp.

(A)

(B)

(C)

H ình  3. Quá trinh tiến hóa của m icrophyll ở Lycophyta.
I. C ác giai đoạn tiến hóa của m icrophyll. (A) - T rục được 
m ạch hóa (phần màu đen) thiếu các phần phụ có b iểu bì 
(B) - T rục vớ i các phằn phụ dạng gai hoặc chồi (C) - T rục 
với dấu vết mạch đã đi đến gốc của chồi (D) - Trục với 
các m icrophyll đã được m ạch hóa.

II. C ác gia i đoạn chuyển hóa giả định trong tiến hóa của 
m icrophyll vớ i các bào tử  nang của Lycophyta 
(A) - Sự thu giảm  của hệ thống cành bên (B) - Nguồn gốc 
của chồi của thân không sinh sản (C) - Nguồn gốc của  túi 
bào tử không sinh sản.
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Phân loại và lịch sử phát triền

Thạch tùng  là nhóm  thực vật lên cạn đ ã  có các lá 
nhỏ p hủ  đẩy thân  cây. Trong trạng  thái hóa thạch 
chúng đ ế  lại các sẹo cuống lá cho thây vết in  của các 
bó m ạch dẫn đến  lá và các m ô của vỏ có nh iệm  vụ 
điểu tiết không khí. C húng được phân  ra 7 bộ, gồm  
D repanophycales, P roto lep idodendrales, L ep idoden- 
drales, Lycopodiales, Selaginellales, P leurom eiales, 
Isoetales.

Lepidodendrales là nhóm  Thạch tùng  thân  gổ tiêu 
biểu. Trong thân cây đã có m ặt mô gỗ và câu trúc trục 
dạng  m ạch hóa, các phẩn  phụ  tương tự  rễ sắp  xếp 
theo vòng xoắn của phẩn thân ngẩm . Có các đại bào 
tử  trong môi bào tử  nang, có thê nảy mầm ngay  trong 
bào tử  nang. M ột trong các dâu  hiệu đặc trư n g  cua 
nhóm  này là các dâu  vết của đệm  lá. Khi lá rụng, vết 
sẹo của gốc đê lại trên thân cây, có dạng  gần n h ư  hình 
thoi hoặc hình chữ  nhật, được bảo tổn trong trạng  thái 
hóa thạch. Tại phần  giữa của các vết sẹo kế trên có 
dâu vết của bó m ạch đơn mà từ  đó lá mọc ra, hai bên 
có các vê't sẹo của nhu m ô lá. N hu m ô của L epidoden- 
drales sinh  ra trong  vỏ và kéo dài qua hai rãn h  trên  
bề m ặt xa trục của lá. Đó là đặc điếm  đ ể  p h ân  biệt 
nhóm  này với D iaphorodendraceae, gồm  các dạng  
không có vê't sẹo nhu  m ô này. Trong trạng  thái hóa 
thạch cũng thư ờng  gặp các sẹo của cành cây dạng  
tròn hoặc bẩu  dục.

Thạch tùng  có m ặt từ  Silur m uộn, đạ t cực th ịnh  
trong C arbon và là thành  phần  chủ yếu tạo  nên  các 
bể than của các khu  vực Au - Mỹ, D onbas (U krain), 
K uzbas (Nga) và Bắc T rung  Quốc. H óa thạch  của 
chúng bảo tổn tố t trong các m ỏ than tuổi C arbon . Ờ  
Việt N am  hóa thạch Thạch tùng  được p h á t h iện  
trong các trầm  tích có tuổi từ  Devon đến  C arbon . Chi 
Lqiidodendropsis [H.4] được p h á t hiện trong  trầm  tích 
D evon ở bán đảo  Đồ Sơn, H ải Phòng; ở  M inh  Lệ, 
Q uảng Bình và ờ M ỏ N hài, Lạng Sơn.

m l 2  3  4 5 6 7 8
Hình 4. Hóa thạch Cây dạng vảy (Lepidodendropsis), tuổ i 
Devon giữa (D2-gv), bán đảo Đồ Sơn, Hải Phòng.

Mộc tặc -  Sphenophyta (Equisetophyta)

M ộc tặc (Cò th áp  bút) củng được m ô tà dưới tên 
A th rophy ta  hoặc Equisetophyta. C húng sinh sàn vô 
tính, nảy  chổi từ  hệ thông  rễ dưới đấ t hoặc phân 
nhánh . Lá của cỏ đuô i ngựa (Equisetum ) đặc biệt nhò, 
m ản h  dẻ. H ệ thống  ông dân  khá phức tạp. Trong thân 
cây cua các đại biểu tuồi D evon và Carbon có m ặt m ô 
sinh trường, có thê tạo  thân gô vững chắc và cây có 
thê đ ạ t chiều cao hàng  chục m ét. Cơ quan  sinh sản có 
dạn g  bông bào  tử  hoặc dạng  nón  với các vòng xoắn. 
Phần  lớn M ộc tặc hóa thạch thuộc loại đổng  bào tù, 
chi m ột số  ít thuộc loại d ị bào tử.

T rên  cơ s ả  về  h ìn h  thái và giải phẫu , nhóm  Mộc 
tặc đ ư ợ c  p h ần  th àn h  3 bộ -  Pseudoborniales, 
S phenophylla les, Equisetales. Có m ột nhóm  thực vật 
th ư ờ n g  đ ư ợ c  xếp vào M ộc tặc hoặc là tô tiên trực 
tiếp  của chúng, là n h ó m  H yeniales. N hư n g  nhừ ng  
n g h iên  cứ u  g ần  đ ây  cho thây  H yeniales giống với 
D ư ơ ng  xỉ nh iểu  hơn , nên  được xếp vào nhóm  khác.

Bộ E q u ise ta le s  gổm  m ột sô' thực vật thân thao, 
th iêu  m ô th ứ  sinh . T hân  phân  đốt, m ặt ngoài môi đố t 
có các khía dọc chia thàn h  các gióng rõ ràng. C ành 
và lá m ọc ra theo  các vòng từ  thân  cây. Lá rời, các 
gốc lá th ư ờ n g  gắn  liền  tạo th àn h  bao q uanh  thân. 
T hân  ng ẩm  nằm  d ư ớ i m ặt đ ấ t được xem như  là thân 
rễ, k h ô n g  p h â n  n h á n h  đ ịn h  kì và p h á t triển có khi 
đ ạ t đ ến  h àn g  m ét. Các m ảnh  riêng  biệt của thân rê có 
thê  sin h  ra các cá thê  m ới. M ô sinh  trư ờ ng  có m ặt ờ 
p h ần  gốc của m ôi g ióng  g iú p  cây tăng  lớn. Mô dân  
tru y ền  gồm  các bó nằm  xen kẽ nhau  ở các đố t k ế  
tiếp. Bông bào  tử  n ằm  ở p h ần  chót của các nhánh, 
cấu tạo  từ  m ộ t trụ c  ch ính  lớn, trên  đó các lá bào tử  
d ạn g  kh iên  p h â n  b ố  th àn h  vòng, mỗi vòng  có 5 - 10 
tú i b ào  tử.

N h ó m  E quisetales xuất h iện  trên  Trái Đât từ  
D evon, p h á t triển  m ạn h  m ẽ tro n g  C arbon  và Permi, 
g iảm  th iểu  tro n g  M esozoi và Kainozoi. H iện  nay chi 
còn chi M ộc tặc (E quisetum ) m ọc nơi đ â t ấm  ướt của 
v ù n g  n h iệ t đớ i và ôn  đới.

Ở  V iệt N am  m ới gặp  vài loài hóa thạch của 
E quisetales tro n g  đá  trầm  tích lục ngu y ên  xen phu n  
trào  tuố i Perm i - Trias; m ột s ố  lượng  lớn hóa thạch 
của c h ú n g  g ặp  tro n g  trầm  tích chứa than  của hệ tầng 
H òn  G ai (T3 n -r hg).

Các hóa thạch  th ư ờ n g  gặp  thuộc về 2 họ sau:

H ọ C aìam itaceae  gồm  n h ữ n g  thực vật thân gỗ, 
cao tử  15 đến  hơ n  20m, sống trong  điểu kiện đâm  lẩy 
nhiệt đới. D âu hiệu  đặc trư ng  cua Calam itaceae là sụ  
xen kè cua các rãnh  và gióng từ  đố t này sang đốt kia, 
đó  là đ iều  m à các họ khác không có. C húng xuất hiện 
trong  D evon m uộn , p h á t triến đa dạng trong Carbon 
m uộn, suy  tàn  d ẩn  trong  Perm i và chi còn một số  
dạng  tổn tại đến  Perm i m uộn. Calam ites trong ký 
C arbon sống trong  vùn g  đầm  lẩy, cao đến 30m.



THỰC VẬT HÓA THẠCH 859

ơ  Việt Nam  đã p h á t hiện hóa thạch  cua các chi 
Calaniites, Annularia và Lobatannularia trong  trâm  tích 
Perm i - Trias. Đặc biệt trong trẩm  tích chứa than  tuổi 
Trias m uộn đã phát hiện ph o n g  p hú  các vết in cua 
chi Neocaỉamites. Chi này xuât h iện  tro n g  Trias và 
phân biệt với các E quisetales khác của M esozoi n hư  
Equisctites, Equsetum  và Phylỉotheca là các gốc lá 
không tạo thành  bao ờ các đ ố t thân.

Họ Equisetaceae  có các vòng  lá d ín h  liền n h au  ờ 
môi đốt, thân  thư ờ ng  không  có m ô th ứ  sinh. 
Equisetites là m ột chi có h ình  thái râ t đa dạng . Hóa 
thạch của chủng  gổm  ca lõi thân, vết in hoặc thân 
cằy bị ép d ẹ t mà về h ình  thái tư ơ n g  tự  với chi 
Equisetum h iện  sống. Các m âu đư ợ c phân  b iệt với các 
cành cùa đại biếu cua họ C alam itaceae do  có các lá 
nhỏ, mà gốc d ính  liền tạo th àn h  m ột vòng  q u an h  đ ố t 
và không có gô th ứ  sinh. H óa thạch  của họ  này 
thường gặp  nhiều hơn so với hỏa thạch  cua 
C alam itaceae.

Các đại biếu của Equisetaceae phân  b ố  rộng rãi ờ 
nhiểu nơi trên th ế  giới -  Châu Âu, C hâu Mỹ, C hâu A. 
Phẩn lớn hóa thạch đư ợ c tìm  thấy  tro n g  trầm  tích tù  
Trias trờ về sau, n h ư n g  cúng  có tài liệu cho biết 
chúng có m ặt tù C arbon.

Lịch sử phát triển M ộc tặc (Sphenophyta)

Hóa thạch Mộc tặc (Sphenophyta) cô nhâ t được 
phát hiện trong  trẩm  tích D evon. N hóm  thực vật này 
phát triên đa dạng  trong  Carbon, sau  đ ó  suy giám  dần  
dần  và đến nav chi còn khoáng 15 loài cùa m ột chi 
duy  nhât là Equisetum (Cỏ đuôi ngựa). Mặc dầu  
Sphenophyta cùng vói D uong  xỉ luôn được xem  n h ư  
m ột ngành tiến hóa song song cùa m ột quá trình  phá t 
triến phức tạp  giữa Bryophyta và thực vật Có hạt, 
như ng  một số  tài liệu phân  tích huyết thống  cho rằng  
Sphenophyta và D ương xi là nhừ iìg  nhóm  đ a n  hệ.

ơ  Việt N am  các vết in đ ố t thân và bao lá của 
Sphenophyta có m ặt phong phú  trong  trầm  tích chứa 
than tuổi Triaa m uộn, n h ư  Equisetites sarranii, 
Ncocaỉanùtes carcinoides, N. hoernensis, N. carrerei, 
Anmdariopsis inopinata, Lobatannularia vietnamica, v.v...

Dương xỉ hoặc Dạng Dương xỉ (Polypodiophyta)

D ương xi thuộc loại thực vật bào  tử , có m ạch d ẫn  
trong thân cây và các lá bào tư. H iện nay  có khoảng  
hơn 10.000 loài đang  sống trong  các m ôi trư ờ n g  khác 
nhau . D ương xỉ có th ân  cây từ  thân  thảo  đến  thân  gỗ 
lâu năm , n h ư n g  không  có m ô gỗ th ứ  sinh. H ệ d ẫn  
truyền  đa dạng , từ  loại trụ nguyên , trụ  ống  đ ến  trụ  
m ạng [H .l]. Lá D ương xi th ư ờ n g  p h ân  xẻ d ạn g  lông 
chim . Có các lá bắc, m ặt dư ớ i cua ch ủ n g  có các túi 
bào tu xếp thành  hàng  ở hai bên rìa của sống  lá.

D ương xi sinh san theo kiêu xen kẽ th ế  hệ bào tu 
và th ế  hệ giao tử, trong đó th ế  hệ bào tu chiếm  ưu thế.

D ương xi xuất h iện  từ  D evon, p hô  b iên  trong  
Paleozoi và M esozoi, đến  nay  vẫn  tiếp  tục tổn tại và

p h á t triên. N hóm  D ương xi được chia thành  2 họ -  
D ip teridaceae  và D iksoniaceae.

H ọ D ip te ridaceae  gổm nhừ ng  thực vật có lá 
p h ân  n h án h  lường phân, hệ thông gân lá tạo nên 
m ạn g  lưới hình chừ  nhật. Các ố bào tư  phân bô ờ 
m ộ t trong  hai phía cua gân giữa.

Lá của D ipteridaceae trong trạng thái hóa thạch có 
kiêu phân  nhánh và các gân lá dạng ô m ạng rất đặc 
trư n g  (như  ơ các chi Clathropteris, Dictyophyllum, 
Thaumatopteris, Goepertcỉla và Hausmannia). Loài 
Cỉathropteris meniscoiảes tìm thây trong trầm tích 
Rhet-Lias (Tvji) ờ đông Greenland và Hòn Gai cua 
Việt N am , có các gân bậc ba tạo m ạng lưới hình chừ 
nhậ t trong  khi đó hóa thạch của loài này ơ Sarawak, 
M alaysia có gân bậc ba tạo thành m ạng lưới không 
đểu  nhau . Các lá của Thaumatopteris, Dictyophyllum  và 
Goeperteỉla có các lá lông chim phân chia sâu tạo thành 
các đoạn  lá liền nhau hoặc hai lần phân nhánh đôi tạo 
thàn h  h ình  rẻ quạt với các gân m ạng lưới ò  bậc cao 
hơn  được bao tổn rất đẹp trong trạng thái hóa thạch 
n h ư  ờ chi Hausmannia.

T rong trẩm  tích chứa than tuối Trias m uộn ờ Việt 
N am  rât ph o n g  phú  hóa thạch của họ D ipteridaceae, 
n h ư  Clathropteris, Dictyoptĩyllum, Thaumatopteris, 
Goepertelỉa, Hausmannia. H iện có 2 chi của họ này còn 
sống  là Dipteris và Cheilopleuria, phân  b ố  ở C hâu Au, 
M alaysia, T rung  Q uốc và N hật Bản.

H ọ D ickson iaceae  cùng với Cyatheaceae và 
L oxsom ataceae là đơn vị huyết thống đơn ngành của 
D ư ơ ng  xi. C húng  là các nhóm  thực vật có lá phân  
chia kiểu lông chim kích thước lớn. Giái phẫu thân 
cho thấy  chúng  có cấu trúc kiểu trụ  ống hoặc trụ 
m ạng. Các sợi lông hoặc vảy thường có trên lá hoặc 
trên  thân  rễ. Vị trí của các ổ  bào tử  thường thay đổi, 
hoặc trên  rìa lá hoặc phủ  trên toàn bộ bể m ặt của lá 
sinh  sản  xa trục. Sự phá t triến cũng n h ư  cấu trúc 
h ìn h  thái cua bào từ  là dấu  hiệu phân loại. 
D iksoniaceae xuất hiện trong M esozoi và phát triển 
đa d ạn g  trong  Jura. Hóa thạch lá của chi Coniopteris 
tro n g  trầm  tích tuổi Rhet - Lias (T3- ]i) ở Iran và được 
cho là đại biếu cô nhâ t của họ này. Các loài của 
Coniopteris cũng chiếm ưu th ế  trong hệ thực vật Jura 
tru n g  của xứ  Y orkshire (nước Anh).

ơ  V iệt N am  Coniopteris rât hiếm  gặp trong phẩn  
cao cua tầng  chứa than Trias thượng, nh u n g  cùng 
tro n g  tầng  này  có m ặt phong  phú  các đại biếu của 
chi Cỉadophlebis, được xếp vào Polypodiophyta 
incertae  sed is (không chắc chắn).

Thực vật Hạt trần (Gymnospermae)

Thực vật H ạt trần xuât hiện tù ký Devon, là 
n h ữ n g  thự c  vật có hạt đầu  tiên trên Trái Đât. H ạt của 
chủng  không  nằm  bên trong qua như  thực vật Hạt 
kín, m à nằm  trần trên vảy hoặc trên các lá biến thái, 
d o  đó  ch ú n g  được gọi là "hạt trân". Có hạt là một 
đảm  bảo  chắc chăn hơn đôi với sụ duy  trì nòi giống
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cua thực vật. H ạt có vò bảo vệ và chứa m ột lượng 
chất d inh  dường  đáng  kê g iúp  nó có th ế  duy  trì sự  
sống m ột thời gian dài sau khi tách khỏi cơ th ể  mẹ, 
kế cà trong các điểu kiện không thuận  lợi. Đó chính 
là m ột bước nhảv  vọt trong quá trình tiến hóa của 
thực vật lên sống trên cạn, khiến chúng có ưu th ế  
hơn hăn so với thực vật sinh sản bằng bào tử.

Thực vật H ạt trần chu yếu có thân mộc, kích cỡ 
lớn, ít khi là cây bụi hoặc dây  leo, hiếm  dạng  thân 
thảo. Cây phân  biệt rõ ràng  các bộ phận  rễ, thân  và 
lá thực thụ. Khác với thực vật không hạt, tâ't cả thực 
vặt H ạt trần đều có gô thứ  sinh nhờ  có m ô sinh 
trường. Khác với thực vật H ạt kín, gô của thực vật 
H ạt trần đổng nhất hơn, phẩn  lớn chưa có m ạch dẫn  
chuấn. Q uản  bào là thành  phẩn  chủ yếu của gô.

Thực vật H ạt trần chủ yếu sinh sản hữu tính, cơ 
quan sinh sản gổm noãn là m ột loại tủi bào từ  lớn 
được bao bọc bởi vỏ noãn với phôi tâm ở giừa, phía 
trên có lỗ noãn (cho vòi phân xuyên qua). Trong phôi 
tâm từ  m ột đại bào tử  phát triển thành thê giao tử  lớn 
(thê giao tử  cái hoặc nội nhũ) với m ột phòng noãn ở 
cuối. Trong phòng  noãn xuất hiện các noãn khí (thư 
khí), mỗi cái chứa m ột tế  bào trứng. Phấn hoa chính là 
thể  giao tử  nhỏ (đực), cấu tạo từ  3-4 tế  bào, phát triển 
từ  các vi bào tử  trong túi bào từ  nhỏ. Ví dụ, ở những 
cây tu ế  (Cycadales) hiện đại, từ  vi bào tử  phát triển 
thành 3 tế  bào -  tế  bào d inh  dưỡng, tế  bào sinh sán và 
tế  bào ông, trờ  thành thể  giao tử  nhỏ (tức phân hoa).

Xuất nguồn từ  Thực vật Tiền hạt trần  (Progym - 
nosperm ae) từ  cuối Devon, Thực vật H ạt trần phát 
triển phong  phú  trong M esozoi và tiếp tục tổn tại 
đến ngày nay. C húng được phân  chia thành  nhiều 
nhóm , dưới đây  chỉ giới thiệu nhữ ng  nhóm  có m ặt ở 
Việt N am  và có ý nghĩa trong  sinh địa tầng.

Dương x i  có h ạ t trong Paleozoi

D ương xỉ có hạt trong Paleozoi gồm  6 nhóm  -  
Calam opityales, Buteoxylonales, Lyginopteridales, 
M edullosales, C allistophytales và G lossopteridales, 
trong đó nhóm  cuối cùng có ý nghĩa đặc biệt quan 
trong đôi với Địa chất học.

G lo sso p te rid a les  gổm  các đại biếu đã tuyệt diệt, 
từng tạo nên hệ thực vật G lossopteris thống  trị trên 
siêu lục địa Gondvvana trong kỷ Perm i -  gồm  N ew  
Zealand, A ustralia, C hâu Phi, N am  Mỹ, N am  Cực và 
Ấn Độ.

Đặc điếm  hình thái tiêu biếu của G lossopteridales 
là có lá dạng lười dài, rìa lá nguyên  gân giừa được 
hình thành do  các gân bên tạo nên và các ô m ạng 
lưới kéo dài nghiêng  về phía rìa, được tạo ra tù gân 
bậc hai. Từ n h ừ n g  m ô tả đầu  tiên của Brongniart 
(1928) nhiều  loài đà được xếp vào chi Gỉossopteris đ ế  
hình thành  nên hệ thực vật G lossopteris điển hình 
của siêu lục G ondw ana. Chi này củng là hợp  phẩn 
của m ột vài hệ thực vật pha trộn giừa hai hệ thực vật 
điên hình tử ng  tổn tại trong Perm i trung  và Permi 
m uộn là C athaysia và Gondvvana.

ơ  Việt Nam Glossopteris được phát hiện trong các 
trầm  tích - phun trào tuổi Permi ờ Hòa Bình và trong 
trầm  tích chứa than cua hệ tầng Hòn Gai (Tí n-r hẹ) 
chúng được xác đ ịnh  là Glossopteris indica.

D ạng tu ê \C ycadophyta)

D ạng tu ế  là nhán h  thực vật H ạt trần có n h ù n g  
đặc điểm  chung là lá dạng  lông chim, xếp vòng kiêu 
vương  m iện, với hệ gân gần giống kiểu gân dạng  ô 
m ạng cùa dư ơ ng  xỉ. Cây thân gô cao, có m ô tăng 
trường. Cơ quan  sinh sản của chúng là dạng  dị bào 
tử, có các tiểu bào tử  và đại bào tư. Các tiếu bào tù 
sinh ra các hạt phấn  kết hợp  với noãn ơ đại bào tu 
tạo ra phôi. Phôi phá t triển thành hạt. C ycadophyta 
xuât h iện  từ  Permi sớm. Theo phân  loại truyền  
thống, chúng gổm  hai bộ -  Cycadales và 
Bennettitales. Bộ Bennettitales gồm  n h ù n g  thực vật 
đã bị tuyệt diệt trong M esozoi, còn bộ Cycadales vẫn 
còn nhừ ng  đại biếu hiện sống.

C ycadales (Tuê) xuât hiện từ  Carbon m uộn, 
nhữ ng  đại biểu của C ycadales hiện sống có dạng  
thân thảo, thấp, cũng có loại thân mộc khá cao (đến 
18m), không phân  cành. T rên bể m ặt của thân cây có 
các gốc lá m ang nhữ ng  bông sinh sản. Các lá xếp 
vòng, phân  nhánh  lông chim. H ệ d ẫn  truyền phát 
triển, có m ô gỗ thứ  sinh. H iện tại C ycadales có 
khoáng 18 chi, hơn 300 loài đang  sống.

Ở  Việt N am  ngoài n h ữ n g  loài đang  sống, hóa 
thạch  C ycadales đư ợ c p h á t hiện trong trầm  tích 
chứa than  cua hệ tầng  H òn Gai (D3 n -r hg), gổm  các 
chi Nilssonia, Cycadites, Cycadolepis, Ctenis, 
Drepanozamites, v.v... v ế t  in  lá của chi Taeniopteris, 
đư ợ c xác đ ịnh  không  chắc chắn vào C ycadales, 
chúng  đặc biệt p h o n g  phú  không chỉ tro n g  trầm  
tích chứa than  T rias th ư ợ n g  m à còn cả trong  các 
trầm  tích Paleozoi thượng.

B ennettita les (Á tuê) là m ột bộ có m ặt tù Trias 
đ ến  Creta, phân  b ố  rộng rãi và đã bị tuyệt d iệt ở cuối 
M esozoi. Lá của nhiều loài thuộc B ennettitales có khi 
bị xếp nhầm  vào C ycadales, chi khi có tài liệu giải 
phẫu  biểu bì mới phân biệt được chúng. Phần lớn lá 
của Bennettitales phân  chia m ột lần kiêu lông chim, 
chi có m ột vài dạng  phân  chia hai lần, n hư  
Banatozamites chlamydostomus trong  Jura hạ của 
Rum ani, Pterophyllum bavieri trong Rhet - Lias của 
Iran, hay N ori- Rhet của Việt Nam .

o  Việt Nam  Bennettitales phát triển râ't phong phú, 
đặc biệt trong trầm tích chứa than Trias thượng. Các chi 
Anomozamites, Pterophyllum, Otozamites đặc biệt phong 
phú  về số  lượng vết in và thành phẩn loài [H.5].

G itĩkgophyta  (Bạch quả)

G inkgophyta  là m ột nhánh  nhò  thuộc thực vật 
H ạt trần, chi gổm  m ột bộ G inkgoales, xuất hiện từ  
Paleozoi m uộn, phân  b ố  rộng trong M esozoi, tàn lụi 
trong  Kainozoi. N hánh  nàv gồm  nhừ ng  cây rụng  lá
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vào m ua đông, thân cao tới 40m. Hiện nay chi còn 
m ột loài duy  nhất (Gitỉkgo biloba) đang  sống hoang 
dại tại T rung Quốc, N hật Ban và được trổng làm cây 
canh o nhiều nơi trên th ế  giới [H.6]. Lá Ginkgo biloba 
có dạng  quạt nguyên phiến hoặc phân cắt sâu thành 
hai thuỳ, hệ gân lá song song, re quạt và phân  nhánh 
đỏi, mọc thành  chùm  trên nhữ ng  cành ngắn.

Một số  chi cua Bạch qua có lá dạng  lười mác hoặc 
phân nhánh đôi, nhưng hệ gân lá luôn luôn song 
song và phân  nhánh  đôi (chi Baiera). T rong trạng thái 
hóa thạch, lá cua G inkgoales có nhiều  dạng  không 
th ế  phân biệt vê' h ình thái với lá của Ginkgo biloba, 
nên  m ột số  trong  chủng được xếp vào chi Ginkgo, số  
khác lại xếp vào chi Ginkgoites.

Mỏ gô phá t triến m ạnh, quản  bào chứa các lô 
thua thớt xếp thành  m ột hàng  tương tự  n h ư  ờ nhánh  
Q ua nón, nh ư n g  sự  giống nhau  này được coi là hiện 
tượng đổng  quy. N hờ có m ô sinh trường mà trong 
thân cây phá t triến gỗ thứ  sinh với các vòng tuổi.

ơ  gốc lá Ginkgo biloba có nhữ ng  bông sinh sản lớn 
(bông cái) d ạn g  quả với m ột hay vài noãn và bông 
sinh sản nhỏ  (bông đực) dạng  đuôi sóc m ang các túi 
phân  (2-6 túi). Bạch quả là loại cây đơ n  tính, có cây 
đực và cái riêng. G iống như  Tuế, vỏ noãn của Bạch 
quả có câu tạo ba lớp -  lớp ngoài, lớp giữa rắn đanh 
và lớp trong m òng, m ềm . Khi các giao tử  đực di 
động  nhờ  các lông roi đến  kết hợp  vơi tế  bào trứng  
thì phá t triến thành  phôi và h ình  thành  hạt. N hư  
vậy, khác với C ordaitales, hạ t G inkgoales được hình 
thành có chứa cả phôi. H ạt Ginkgo biỉoba nảy m ầm  
không qua giai đoạn  ngư ng  nghỉ, đó  là dấu  hiệu của 
thực vật H ạt trần  còn nguyên  thuý.

Ginkgophyta chỉ có m ột bộ duy nhât là Ginkgoales, 
gổm 5 họ -  Ginkgoaceae, Karkeniaceae, Umaltolepi- 
diaceae, Yimaiaceae và Schimeissneriaceae). Một số  chi 
đặc trưng của Ginkgoales -  Glossophyllum, Ginkgoates, 
Baiera, Sphenobaiera.

Sphenobaiera là m ột chi hình thái xuât hiện từ  
Perm i sớm và sống đến  Creta, gồm  các hóa thạch lá 
dạng  nêm, cắt xẻ sâu, gân phân nhánh  đôi và không 
có cuống rõ rệt. Sự có m ặt của cuống lá rõ rệt là dâu  
hiệu đê phân  biệt chi hình thái G inkgo, bao gồm  cả 
G inkgoites và Baiera với Sphenobaiera.

Baiera cùng là m ột chi hình thái, phiến lá phân  xẻ 
sâu tạo nên cuống lá, có hai gân xuât phá t từ  gốc lá. 
Đặc điếm  này g iúp  phân  biệt nó với chi 
C zekanovskia -  chi có m ột gân xuất phát từ  gốc lá và 
phân đôi vài lần trước khi ra đến  rìa lá. Hóa thạch 
của các loài thuộc nhóm  này n h ư  Baiera filiformis, 
Baiera guilhaumati đã được phát hiện ở vùng Cọc Sáu 
(Q uàng N inh), trong trầm  tích chứa than của hệ tầng 
Hòn Gai (T m -r hg).

Coniferales (Qua nón)

Tên gọi Q uả nón -  ứng với tên khoa học Conifer -  
Coniferales, xuất nguồn từ  chừ Hy Lạp cô KCi)vo(ị)óọos

( k Ú)VOC -  hình nón v à  (ị)ÊỌU) -  m ang, cẩm). Cottiferales 
gổm  nh ũ n g  dạng  thực vật thân gô có kích thước lớn 
khác thường, chi có m ột số  cây bụi kích thước nho. 
Thành phẩn của nhóm  nàv hiện vẫn còn là m ột đ ể  tài 
tranh  luận.

H ình  5. Một số hoá thạch thực vật gặp trong trầm tích 
chửa than ở Việt Nam. 1 - Pterophyllum  aequale  (hệ tầng 
Hòn Gai - T3 n-r hg, Quảng Ninh), 2 - Taeniopteris 
sparthulata  (hệ tằng Suối Bàng - T3 n-r sb, 3 - 
Protozam itess lancelatus (hệ tầng None) Sơn T3 n-r ns, 
Quảng Nam), 4 - Pterophyllum sp. (hệ tang Hòn Gai - Ĩ 3 
n-r hg, Quảng Ninh), 5 - Goeppertella vietnamica  (hệ tằng 
Nông Sơn T3 n-r ns, Quảng Nam).

Lá h ình  kim  nhọn hoặc dạng  vảy, cũng có loài có 
lá bản  rộng, nhiều bó m ạch. T rong thân  cây, gổ khá 
phá t triển và có các vòng tuổi. Ớ  nhữ ng  dạng  cố và ở 
cây bách tán hiện đại, nhừ ng  lô có riềm bao của các 
q uản  bào xếp xít nhau  và có hình đa giác, giống n h ư  
ờ  Cordaites. ơ  đa số  thực vật Q uà nón hiện đại nhừ ng  
lỗ kê trên phân  b ố  thành  m ột hàng  và không tiếp xúc 
với nhau. T rong gỗ có nh ừ n g  tia lõi và nhừ ng  ống 
d ẫn  nhựa. Trong Creta và Paleogen từng  có nhiều  
nhựa cây được chôn vùi và trờ  thành  hô phách -  m ột 
dạng  hóa thạch đặc biệt.

Cơ quan sinh sản là các nón phâh đơn giàn với lá 
bào tử  sắp xếp dạng  xoắn và các túi phân trên các bể 
m ặt xa trục. Các nón phấn  phức hợp được cho là đã 
tiến hóa tù  kiểu nón cùa Cordaites.

Thực vật Q uà nón chủ yếu sống trong vùng khí 
hậu  lạnh và ôn hòa, như ng  cùng khá đa dạng trong 
vùng  nhiệt đới. C húng xuất nguổn  từ  C ordaitales, có 
m ặt từ  C arbon đến nay, đạ t cực thịnh trong Jura. Từ 
cuối Creta phô  biến nh ù n g  nhóm  Q uà nón tổn tại 
đến  ngày nay.

Hầu như  các họ của C oniferales đang  sống đểu 
xuât hiện cùng lúc trong M esozoi, m ột số  xuất hiện 
vào Trias m uộn. Các chi đặc tru n g  là Lebachia,
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H inh 6. Ginkgophyta (Bạch quả). 1- Hóa thạch lá Ginkgo adianto ides  tuối M iocen; 2-3 - Lá và cây Ginkgo biloba  
hiện sống trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Paris.

Voltzia, Sequoia, Taxodium, Pỉnus, Pagiophyllurn. ơ  Việt 
Nam  trong trẩm  tích chứa than Trias thư ợng  đã phát 
hiện hóa thạch m ột chi của Q uả nón -  Pagiophylỉum.

Thực vật H ạt trần có v ị t r í  phân loại chưa rõ ràng

Kết quả nghiên  cứu hiện  nay chưa đủ  cơ sờ đê 
sắp  xếp nh ữ n g  nhóm  thực vật dưới đây  vào các câ'p 
phân  loại chính xác hơn trong thực vật H ạt trần.

- G igantopteridales (Permi - Trias)
- Vojnovskyales (Carbon m uộn  - Perm i sớm)
- C zekanow skiales (Jura - Creta)
- Iraniales (Trias thượng)
- Pentoxyales (Jura)
- H erm anophytales (Jura- Creta)
- G netales (Creta hạ - Neogen)
- D irhopalostachiaceae (Jura - Creta)

Các nhóm  thực vật kể  trên  đây có hình thái và 
câu trúc khác thường, có nhóm  ít được biê't tới do  bị 
hạn chế  vể phân  b ố  địa lí và địa tầng, như  
H erm anophytales. N hỏm  Vojnovskyales lại được 
biết chi tiết hơn vể hình thái và câu trúc, như ng  vẫn 
khó xác định vị trí phân loại. N hóm  G netales được 
xếp vào thực vật H ạt trấn chủ yếu nhờ  phép  phân 
tích huyết thống.

G ig an to p te rid a ỉes  là nhóm  thực vật xuất hiện 
trong Permi, hóa thạch vết in gặp ở nhiều nai như  
Trung Quốc, N hật Ban, Triều Tiên, Bắc Mỹ, Đông 
N am  và Tây Á. Một số  dạng  thuộc nhóm  này được 
phát hiện trong trầm  tích Perm i - Trias ờ T rung Quốc

và Trias thượng ở G reenland. T rong m ột sô m âu, 
biếu bì củng được bảo tổn.

Vết in lá của G igantopteridales có h ình  thái râ't 
giống với lá của m ột số  chi thực vật H ạt kín thân  gô 
lớn hiện đang  sống. Sự giống nhau  th ế  hiện ờ kích 
thưóc lá, hình dạng  rìa lá và hệ gân. C húng  lại cũng  
giống thực vật H ạt kín vể hệ dẫn  truyển. Do đ ó  có ý 
kiến cho rằng G igantopteridales của Paleozoi có thê 
xem  n h ư  đổng  nghĩa của thực vật H ạt kín.

Lá của G igantopteridales có kiêu phân  chia đôi 
của hệ gân lá ờ m ột số  chi khác lại có sự  p h ân  chia 
gân kiểu lông chim  rỏ ràng. Có cả kiểu gân  bậc cao 
phân  chia nhiều  lần tạo nên m ạng lưới h ình  đ a  giác. 
Lá Gigatĩtopteris có th ể  dài đến 50cm, rìa lá thư ờ ng  
nguyên  vẹn, các gân bậc cao tạo m ạng lưới và đ ến  
đoạn  cuối thường lơ lửng không liên kê't.

ơ  Việt N am  và Lào trong  các trầm  tích - p h u n  
trào  tuổi Perm i - Trias đã phá t hiện các d ạn g  của 
G igantopteridales.

C zekanow skiales gổm nhừng thực vật có lá 
thường rụng sớm. Trong trạng thái hóa thạch lá 
Czekanow skiales thường tạo thành nlìừng đám  lộn 
xộn và vì th ế  hệ gân không được bao tồn tốt. N hóm  
thực vật này xuất hiện từ  Trias m uộn và tổn tại đến  
Creta. Tên Czekanow skiales dùn g  đê chi các vết in lá 
phân  xe sâu, dài, với m ột gân đi ra từ  gốc và phân  đôi 
vài lần cho đến khi đạt tới ngọn lá. Đặc điêm  này 
cũng được dùng  đê phân biệt lá cua C zekanow skiales
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vói Baiera và sphenobaiera. ơ  hai dạng sau chủng chi 
cỏ hai mạch dân truyền đi tù gốc cây. o  một vài loài 
cua Czekanow skiales có phiến lá xe sâu và ờ gốc 
chúng chụm  lại thành một chùm  lá. Một sô nghiên 
cứu cho răng phụ chi Czekanowskia cua nhóm  này có 
hai sụ hình thành loài, xay ra trong Jura trung và 
Creta sớm do chúng liên quan đến cô khí hậu trong 
thòi gian đó. Lá của Czekanow skia được t'im thây 
trong các trẩm tích chứa than tại các khu vực thuộc 
Âu - Á, chứng m inh cho điều kiện cô khí hậu nóng ấm 
cua vùng nhiệt đới của nhũng  khu vực đỏ.

o  Việt Nam Czekanowskiales được phát hiện trong 
phân cao của trâm  tích chứa than tuổi Trias muộn.

Thực vật Hạt kín

Tên gọi thực vật H ạt kín tương ứng với tên khoa 
học "A ngiosperm ae", xuât nguồn từ  chữ  Hy Lạp cô 
a y y tio v  -  angeion (nơi chứa) và ơnepịia  -  sperm a 
(hạt). Đây là nhóm  lớn, đa dạng  và phô biến của thực 
vật, chúng có m ặt ở khắp nơi, tù vùng cực tới vùng 
xích đạo, từ  v ù n g  núi cao tới đổng  bằng  ven biến. 
N hiều loại sống trong các thuý  vực nước ngọt, trôi 
nổi hoặc ngập  hoàn toàn trong nước. M ột số  thực vật 
H ạt kín còn chiếm lĩnh cả đới biển nông (như 
Zostera). Thực vật H ạt kín là Thực vật Bậc cao duy  
nhât sống được trong môi trường nước biến.

Trên đât liền thực vật Hạt kín rât đa dạng  -  tử  cây 
nhỏ, kích thước chỉ vài centimet, đến nhừng cây 
không lổ cao hàng chục mét. Tính linh hoạt và thích 
nghi của thực vật H ạt kín râ't lớn. C húng có thể  là 
những cây thân mộc, cây bụi, cây dây leo, cây thân 
thao nhiều  năm  và m ột năm , cây biểu sinh và ký sinh.

Hệ thống d ẫn  truvển của thực vật H ạt kín đạt 
đến  m ức hoàn  thiện nhất. Mô gỗ câu thành  không 
phải từ  các quản  bào, mà từ  các m ạch thực thụ do 
các quản  bào xếp xít kết thành. Trong m ô liber phát 
triến nhữ ng  ống sàng. Mô sinh trưởng g iúp  cây tăng 
lớn theo bể dày. Lá rât đa dạng  -  từ  đơn  giản đến 
phức tạp, từ  nguyên  phiến đến cắt xẻ, thậm  chí có 
khi gẩn n h ư  tiêu biên. Hệ gân lá cùng đ ạ t sự  đa dạng 
lớn -  từ  dạng  đơn giản (song song) đến các dạng 
phức tạp  (dạng lông chim, dạng  lưới, v.v...).

Nét đặc trưng  nhất của thực vật Hạt kín là có hoa. 
Trên con đường  tiến hóa của Thực vật Bậc cao, sự 
xuất hiện noãn đánh dâu bước tiến hóa từ  Dạng 
dương xi sang H ạt trần, sự  xuất hiện hoa đánh dâu 
bước tiến hóa nhảy vọt từ  H ạt trần sang H ạt kín. Hoa 
mọc đơn lẻ hoặc tập  hợp thành các chùm  tủy theo 
mức độ tiến hóa và sự  thích nghi cua thực vật. Quá 
trình thụ tinh hoàn toàn tách biệt với môi trường nước 
nhờ sự  xuất hiện vòi phân. Khác với thực vật Hạt trần, 
thực vật Hạt kín có sự  thụ tinh kép, khi hai tinh tử  
theo vòi phâh  đến túi noãn thì m ột tinh tư  kết hợp với 
noãn cầu đ ế  cho ra hợp tù và tinh tử  thứ  hai kết hợp 
với nhân thứ  câp cho ra nội nhú.

Phân loại

Việc phân  loại Thực vật Hạt kín vân chủ yếu dựa 
trên đặc điếm  hình thái, như ng  hiện nay còn có 
nhiều hệ thống  phân loại chưa thống n h â t  T rong 
'in te rn a tio n a l Code of Botanical N om enclature", 
Thực vật H ạt kín được chia thành 2 nhóm  -  Một lá 
m ầm  (M onocotyledoneae) và Hai lá m ẩm  
(D icotyledoneae), là n h ù n g  câp phân  loại hình thức 
d ù n g  đ ế  chi thực vật H ạt kín m à hạt điên hình có 
m ột hoặc hai lá m ẩm . Tuy nhiên, tất cả nhùng  đặc 
điếm  đê phân biệt hai nhóm  trên không hoàn toàn 
đú n g  trong thực tế.

Trên cơ sờ nghiên cứu câu trúc phân  tử  và phân 
hoa, Doyle & H otton (1991) đà đ ề  xuất nhóm  thực 
vật Hai lá m ầm  thực thụ (Eudicotyledoneae) là m ột 
nhóm  đơn ngành. H ạt phân  cua nhóm  này có 3 
đ ư ờ n g  xoi hay 3 lô dọc, trong khi phấn  hoa cua 
n h ừ n g  thực vật H ạt kín còn lại cũng n h ư  thực vật 
H ạt trẩn, M ột lá m ầm  hay Hai lá m ẩm  cố, chi có m ột 
rãnh  ngang hay m ột lỗ ngang.

Hiện nay Thực vật Hạt kín được chia thành 3 nhóm: 
Hai lá mẩm thực thụ (Eudicotyledoneae), Một iá m ẩm  
(M onocotyledoneae) và Mộc lan (Magnoliidae).

- Hai lá m ẩm  thực thụ (Eudicotyledoneae) chiếm 
75% số  loài cùa thực vật H ạt kín. M ột số  chi điển 
h ình  là Credneria (Creta), Liquidambar (Creta - H iện 
nay), Deivalquea (Creta - Paleogen), Castanea (Creta - 
H iện  nay), Quercus (Creta m uộn - H iện nay), Betula 
(Creta - Hiện nay).

- Một lá m ầm  (M onocotyledoneae) chiếm 23% số  
loài của thực vật H ạt kín. M ột số  chi đ iên  h ình  là 
Pỉĩoenicites, Flabellaria, Sabalites và Sabal, v.v...

Lịch sử phát triên

Thực vật H ạt kín xuât hiện ờ kỷ Creta và vào cuối 
kỷ này  đã nhanh chóng chiếm vị trí thống trị trong 
giới thực vật. Sự có m ặt của hoa -  cơ quan  sinh sàn 
hữu tính, khả năng thụ phân  nhờ côn trùng  và tính 
m ểm  dẻo đặc biệt của tẩt cả các cơ quan sinh dường, 
nhất là lá, là đ iều  kiện quyết đ ịnh  sự  phô biến rộng 
rãi của thực vật H ạt kín trong  Kainozoi. C ũng vì th ế  
Kainozoi được coi là kỷ nguyên  thống trị của thực 
vật H ạt kín -  K ainophyta hay thực vật Tân sinh.

Trong trạng thái hóa thạch có th ể  gặp  di tích 
cành, lá, gỗ, hạt, quả, và phấn  hoa của thực vật H ạt 
kín. Di tích thực vật H ạt kín tuổi Paleogen và 
N eogen góp phẩn  tạo thành nhừ ng  via than nâu, 
thậm  chí cả than đá. Mò than nâu Na D ương ở Lạng 
Sơn chính là sản phấm  của hệ thực vật H ạt kín tuổi 
Neogen. T rong quá trình  khai thác m ỏ than này đã 
ph á t lộ rất nhiều  khúc thân cây hóa thạch của thực 
vật H ạt kín có kích thước lớn, đường  kính đ ạ t tới 
trên lm . Có nhữ ng  khúc thân cây được xác đ ịnh sơ 
bộ thuộc họ Elaecarpaceae, hoặc thuộc nhóm  thực 
vật H ạt kín m ột lá m ẩm  [H.7-10].
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H ình 7. Hóa thạch thân cây thuộc họ Elaecarpaceae, mỏ than 
Na Dương, tuổi Neogen.

H ình 9. Hóa thạch thực vật Một lá mầm (Monocotyledoneae), 
họ Palmae - Arecaceae, loài Nypa fruticans, mặt cắt ngang 
thàn cây. Mỏ than Na Dương, tuồi Neogen.
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